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TIỀN SỬ SỨC KHỎE CỦA TRẺ EM TRƯỚC KHI NHẬN DỊCH VỤ - BÁO CÁO CỦA PHỤ HUYNH 
 

TÊN ĐỨA TRẺ                                                                                                       GIỚI TÍNH             NGÀY SINH 

TÊN CHA/BẠN ĐỜI CỦA CHA CHA/BẠN ĐỜI CỦA CHA CÓ SỐNG CHUNG NHÀ VỚI TRẺ KHÔNG? 

TÊN MẸ/BẠN ĐỜI CỦA MẸ MẸ/BẠN ĐỜI CỦA MẸ CÓ SỐNG CHUNG NHÀ VỚI TRẺ KHÔNG? 

TRẺ ĐÃ/ĐANG ĐẾN KHÁM THƯỜNG XUYÊN VỚI MỘT BÁC SĨ KHÔNG? NGÀY KHÁM TỔNG QUÁT/KHÁM Y TẾ LẦN CUỐI 

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN (*Các câu có dấu hoa thị chỉ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ ở tuổi học mẫu giáo) 
BIẾT ĐI Ở TUỔI* 

                                                                 THÁNG 

BIẾT NÓI Ở TUỔI* 

                                                                   THÁNG 

BẮT ĐẦU TẬP ĐI BÔ Ở TUỔI* 

                                                                        THÁNG 
 

CÁC BỆNH TRƯỚC ĐÂY - Đánh dấu vào các bệnh trước đây của trẻ và cho biết trẻ mắc bệnh vào 
khoảng ngày nào: 

 Thủy đậu 
 Hen suyễn 
 Sốt phong thấp 
 Dị ứng theo mùa 

NGÀY  Tiểu đường 
 Động kinh 
 Ho gà 
 Quai bị 

NGÀY Bại liệt 
 Sởi (kéo dài 10 ngày) 
 Sởi Đức (kéo dài 3 

ngày) 

NGÀY 

CHO BIẾT BẤT CỨ BỆNH TRẠNG/TAI NẠN NGUY HIỂM HAY TRẦM TRỌNG NÀO KHÁC 

TRẺ CÓ HAY BỊ CẢM KHÔNG?    CÓ    KHÔNG BỊ BAO NHIÊU LẦN TRONG NĂM NGOÁI? CHO BIẾT CÁC CHỨNG DỊ ỨNG MÀ NHÂN VIÊN CẦN BIẾT 

 

CÁC THÓI QUEN SINH HOẠT HÀNG NGÀY (*Các câu có dấu hoa thị chỉ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ ở tuổi học mẫu giáo) 
TRẺ THƯỜNG NGỦ DẠY LÚC MẤY GIỜ?* TRẺ THƯỜNG ĐI NGỦ LÚC MẤY GIỜ?* TRẺ THƯỜNG NGỦ NGON KHÔNG?* 

TRẺ CÓ NGỦ TRONG NGÀY KHÔNG?* NGỦ LÚC MẤY GIỜ?* NGỦ BAO LÂU?* 

THÓI QUEN ĂN UỐNG: 
(Trẻ thường ăn gì trong 
những bữa này?) 
 

BỮA SÁNG TRẺ THƯỜNG ĂN LÚC MẤY GIỜ? 
BỮA SÁNG______________________________ 
BỮA TRƯA______________________________ 
BỮA CHIỀU_____________________________ 

BỮA TRƯA 

BỮA CHIỀU 

CÓ LOẠI ĐỒ ĂN NÀO TRẺ KHÔNG THÍCH KHÔNG? TRẺ CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỀ ĂN UỐNG KHÔNG? 

TRẺ ĐÃ BẮT ĐẦU TẬP ĐI BÔ CHƯA?* 

 CÓ    KHÔNG

NẾU CÓ, ĐÃ TẬP ĐẾN ĐÂU:*  TRẺ CÓ ĐI NGOÀI ĐỀU KHÔNG?* 

 CÓ    KHÔNG 

THƯỜNG ĐI NGOÀI LÚC MẤY GIỜ?* 

TRẺ GỌI VIỆC ĐI NGOÀI LÀ GÌ?* TRẺ GỌI VIỆC ĐI TIỂU LÀ GÌ?* 

THEO PHỤ HUYNH THÌ SỨC KHỎE CỦA TRẺ NHƯ THẾ NÀO? 

 
TRẺ HIỆN CÓ ĐƯỢC BÁC SĨ CHĂM 
SÓC THƯỜNG XUYÊN KHÔNG? 

 CÓ    KHÔNG 

NẾU CÓ, CHO BIẾT TÊN BÁC SĨ: TRẺ CÓ DÙNG (CÁC) THUỐC KÊ TOA 
KHÔNG? 

 CÓ    KHÔNG 

NẾU CÓ, CHO BIẾT LOẠI THUỐC VÀ 
CÁC PHẢN ỨNG PHỤ, NẾU CÓ 

TRẺ CÓ SỬ DỤNG (CÁC) THIẾT BỊ 
ĐẶC BIỆT NÀO KHÔNG? 

 CÓ    KHÔNG 

NẾU CÓ, CHO BIẾT LOẠI THIẾT BỊ: TRẺ HIỆN CÓ SỬ DỤNG (CÁC) THIẾT 
BỊ ĐẶC BIỆT NÀO TẠI NHÀ KHÔNG? 

 CÓ    KHÔNG 

NẾU CÓ, CHO BIẾT LOẠI THIẾT BỊ: 

THEO PHỤ HUYNH THÌ TÍNH TÌNH CỦA TRẺ NHƯ THẾ NÀO? 

 
TRẺ SỐNG HÒA HỢP VỚI PHỤ HUYNH, ANH CHỊ EM VÀ BẠN BÈ NHƯ THẾ NÀO? 

 
TRẺ ĐÃ BIẾT CHƠI TẬP THỂ CHƯA? 

TRẺ CÓ BẤT CỨ VẤN ĐỀ/NỖI SỢ/NHU CẦU ĐẶC BIỆT NÀO KHÔNG? (XIN NÓI RÕ.) 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NẾU TRẺ BỊ BỆNH NHƯ THẾ NÀO? 

 
LÝ DO XIN GHI DANH TRẺ VÀO DỊCH VỤ GIỮ TRẺ 

 
CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH NGÀY 

 


